
TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

I

1 Nguyễn Bảo An Nữ 29/06/2000
Đại học

Giáo dục Tiểu học

2 Lê Thị An Nữ 18/03/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 23/02/2000
Đại học

Giáo dục Tiểu học

4 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 24/01/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

5 Đinh Thị Linh Chi Nữ 01/02/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

6 Dương Thị Chuyên Nữ 02/01/1992
Đại học

Giáo dục Tiểu học

7 Đặng Thị Thùy Dương Nữ 11/01/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

8 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 18/04/1997
Đại học

Giáo dục Tiểu học

Giáo viên văn hoá tiểu học (61 thí sinh)
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TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

9 Lương Nữ Linh Đan Nữ 18/04/1999
Đại học

Giáo dục Tiểu học

10 Lê Thị Hà Giang Nữ 03/02/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

11 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 11/05/1994
Đại học

Giáo dục Tiểu học

12 Đinh Thị Giang Nữ 12/11/1996
Đại học

Giáo dục Tiểu học

13 Phan Thị Trà Giang Nữ 26/10/1999
Đại học

Giáo dục Tiểu học

14 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 29/12/1999
Đại học

Giáo dục Tiểu học

15 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/10/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

16 Tôn Thị Hiền Nữ 10/10/1991
Đại học

Giáo dục Tiểu học
Con TB 4/4

17 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/02/1992
Đại học

Giáo dục Tiểu học

18 Đào Thị Hiền Nữ 14/09/1993
Đại học

Giáo dục Tiểu học

19 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/11/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

20 Võ Thị Mỹ Hoài Nữ 15/03/1990
Đại học

Giáo dục Tiểu học

21 Nguyễn Thị Hoài Nữ 25/05/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học



TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

22 Đặng Thị Hợp Nữ 06/08/1993
Đại học

Giáo dục Tiểu học

23 Bùi Thị Huân Nữ 10/02/1986
Đại học

Giáo dục Tiểu học

Dự tuyển 2 vị trí 

(GVTH và 

GVTA)

24 Trần Thị Tân Huyền Nữ 10/04/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

25 Phạm Thị Huyền Nữ 26/10/1996
Đại học

Giáo dục Tiểu học

26 Trần Thị Kiều Nữ 12/02/1986
Đại học

Giáo dục Tiểu học

27 Đặng Thị Lam Nữ 21/09/2000
Đại học

Giáo dục Tiểu học

28 Phạm Thị Lam Nữ 02/02/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

29 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 25/02/1997
Đại học

Giáo dục Tiểu học

30 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 08/11/1999
Đại học

Giáo dục Tiểu học

31 Ngô Thị Thùy Linh Nữ 30/07/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

32 Nguyễn Thị Luận Nữ 03/058/1995
Đại học

Giáo dục Tiểu học

33 Lê Thị Nga Nữ 20/02/1992
Đại học

Giáo dục Tiểu học

34 Hoàng Thị Nga Nữ 06/06/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học



TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

35 Võ Thị Bích Nga Nữ 05/08/1985
Đại học

Giáo dục Tiểu học

Con thương 

binh 4/4

36 Võ Thị Quỳnh Nga Nữ 19/01/1995
Đại học

Giáo dục Tiểu học

37 Phan Thị Bích Ngọc Nữ 21/09/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

38 Lê Thị Hải Ngọc Nữ 30/04/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

39 Trịnh Thị Bảo Nhi Nữ 07/04/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

40 Bùi Thị Nhung Nữ 01/07/1991
Đại học

Giáo dục Tiểu học

41 Nguyễn Thị Oanh Nữ 01/09/1988
Đại học

Giáo dục Tiểu học

42 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 18/05/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

43 Từ Thị Kim Quế Nữ 18/03/1992
Đại học

Giáo dục Tiểu học

44 Ngô Thị Anh Quỳnh Nữ 10/11/2000
Đại học

Giáo dục Tiểu học

45 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 22/07/2000
Đại học

Giáo dục Tiểu học

46 Nguyễn Thu Sang Nữ 16/10/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

47 Đào Thị Sen Nữ 08/06/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học



TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

48 Lê Thị Thắm Nữ 10/08/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

49 Nguyễn Thị Thắm Nữ 15/02/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

50 Nguyễn Thị Thanh Nữ 05/10/1989
Đại học

Giáo dục Tiểu học

51 Nguyễn Thị Thảo Nữ 02/10/1990
Đại học

Giáo dục Tiểu học

Con TB (mất 

sức 61%)

52 Phan Thị Thúy Nữ 15/03/1987
Đại học

Giáo dục Tiểu học

53 Trương Thị Thùy Nữ 25/11/1989
Đại học

Giáo dục Tiểu học

54 Trần Thu Trang Nữ 09/07/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

55 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 21/06/2000
Đại học

Giáo dục Tiểu học

56 Đoàn Thị Trang Nữ 11/01/1989
Đại học

Giáo dục Tiểu học
Con TB 4/4

57 Trần Thị Trang Nữ 02/03/1997
Đại học

Giáo dục Tiểu học

58 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 20/11/1992
Đại học

Giáo dục Tiểu học

59 Nguyễn Thị Vinh Nữ 02/12/1992
Đại học

Giáo dục Tiểu học

60 Nguyễn Thị Hà Xuyên Nữ 22/05/2000
Đại học

Giáo dục Tiểu học



TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

61 Hoàng Bảo Yến Nữ 19/02/2001
Đại học

Giáo dục Tiểu học

II

1 Trần Thị Dung Nữ 07/11/1988
Đại học

Sư phạm Tin học

2 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 29/10/1991
Đại học

Tin học
x

3 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/08/1988
Đại học

Sư phạm Tin học                                                     

4 Trần Sỹ Hoàng Nam 03/02/1988
Đại học

Sư phạm Tin học
Con TB 4/4

5 Mai Thị Hồng Nữ 05/05/1987
Đại học

Công nghệ thông tin
x

6 Nguyễn Thị Huệ Nữ 02/03/1989
Đại học

Sư phạm Tin học

7 Bùi Thị Ngọc Huyền Nữ 16/10/1986
Đại học

Tin học Ứng dụng
x

8 Lê Thị Huyền Nữ 02/07/1988
Đại học

Sư phạm Tin học

9 Nguyễn Thị Loan Nữ 06/10/1988
Đại học

Sư phạm Tin học

10 Trần Thị Loan Nữ 07/07/1984
Đại học

Công nghệ thông tin
x

11 Trương Thị Mai Nữ 10/02/1990
Đại học

 Công nghệ thông tin
x

Giáo viên tin học tiểu học (17 thí sinh)



TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

12 Nguyễn Thị Niêm Nữ 20/05/1991
Đại học

Sư phạm Tin học

13 Nguyễn Thị Thanh Nữ 06/01/1988
Đại học

Tin học
x

14 Trần Thị Thủy Nữ 02/08/1986
Đại học

Sư phạm Tin học

15 Phạm Thị Trang Nữ 30/10/1989
Đại học

Sư phạm Tin học

16 Nguyễn Thị Trang Nữ 04/09/1987
Đại học

Sư phạm Tin học

17 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 05/04/1984
Đại học

Công nghệ thông tin
x

III

1 Nguyễn Thị Huyền Anh Nữ 10/04/1991
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

2 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 02/02/1999
Đại học

Ngôn ngữ Anh
x

3 Trương Thu Hiền Nữ 25/11/1990
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

4 Trần Thị Hoa Nữ 12/05/1991
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

5 Nguyễn Thị Hồng Nữ 01/02/1990
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

6 Nguyễn Thị Hợp Nữ 04/08/1999
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên tiếng anh tiểu học (19 thí sinh)



TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

7 Bùi Thị Huân Nữ 10/02/1986
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

Dự tuyển 2 vị trí 

(GVTH và 

GVTA)

8 Phạm Thị Hồng Lam Nữ 10/06/1990
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

9 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 26/06/1999
Đại học

Ngôn ngữ Anh
x

10 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 20/03/1993
Đại học

Ngôn ngữ Anh
x

11 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 10/09/1998
Đại học

Ngôn ngữ Anh
x

12 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 07/03/1990
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

13 Nguyễn Thị Nhung Nữ 05/03/1991
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

14 Nguyễn Thị Phương Nữ 01/01/1990
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

Con Thương 

Binh 1/4

15 Phạm Hồng Thanh Nam 20/05/1990
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

16 Lê Thị Thương Nữ 01/01/1989
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

17 Lương Thị Hoài Thương Nữ 25/06/1990
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

18 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 23/10/1998
Đại học

Ngôn ngữ Anh
x



TT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm (nếu có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

19 Nguyễn Thị Vân Nữ 15/06/2001
Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

(Danh sách trên gồm có 97 thí sinh)

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG


